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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG ________________________ 
 ________________ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

BÁO CÁO 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG GHPGVN 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Từ thiện xã hội là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội, nhằm 
góp phần chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào nghèo đang cần sự giúp đỡ, 
đồng thời thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật và đạo lý tương thân tương ái của 
dân tộc Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, trong 
năm 2023, Ban Từ thiện xã hội đã nỗ lực hoàn thành các mặt công tác Phật sự từ 
việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng, 
trao tặng nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết, tặng xe đạp, xe lăn, xây cầu, đào 
giếng, làm đường nông thôn, chương trình đem lại ánh sáng cho người bị đục thủy 
tinh thể, dạy nghề miễn phí, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân 
nghèo, hỗ trợ phẩu thuật tim, phẩu thuật mắt, ủng hộ gia đình chính sách, chiến sĩ 
biên phòng, nuôi dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão, bếp 
ăn từ thiện v.v… 

B. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN 
TỈNH BẾN TRE VÀ KIÊN GIANG 

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Từ thiện Xã 
hội Trung ương; nhằm kết nối Ban Từ thiện Xã hội Trung ương với Ban Từ thiện 
Xã hội các tỉnh, thành và để tham khảo các mô hình từ thiện ở các tỉnh, thành, Ban 
Từ thiện Xã hội Trung ương tổ chức chuyến công tác thăm viếng và làm việc với 
Ban Từ thiện Xã hội các tỉnh thành với tỉnh Bến Tre và Kiên Giang vào ngày 
04&05/11/2023 (nhằm các ngày 21&22/09 ÂL) 

Trong chuyến thăm và làm việc này, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã 
thực hiện công tác cúng dường và từ thiện như sau: 

STT Tại Bến Tre Thực hiện SL Trị giá 3,155,000,000 Ghi chú 

1 Phát quà từ thiện BTTXH Trung ương 300 800,000  240,000,000   
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2 Ủng hộ trung tâm trẻ 
mồ côi Phật Minh BTTXH Trung ương    350,000,000   

3 Học bổng Tăng ni HT Thích Quảng Tùng 
- Trưởng ban 

   50,000,000   

4 Ủng hộ trường Trung 
cấp Phật học TT Thích Tuệ Hải    20,000,000  Hằng 

tháng 

5 Ủng hộ sạt lở TT Thích Tuệ Hải    1,000,000,000   

6 Ủng hộ 20 căn nhà tình 
thương 

TT Thích Tuệ Hải và 
ĐĐ Thích Trí Huệ 20 60,000,000  1,200,000,000  Mỗi vị ủng 

hộ 10 căn 

7 Làm 2 con đường ĐĐ Thích Trí Huệ 2 57,500,000  115,000,000   

8 Xây cầu ĐĐ Thích Trí Huệ 1 180,000,000  180,000,000   

 Tại Kiên Giang      1,550,000,000   

1 Phát quà từ thiện BTTXH Trung ương 300 600,000  180,000,000   

2 Ủng hộ 15 căn nhà tình 
thương TT Thích Tuệ Hải 15 50,000,000  750,000,000   

3 Học bổng Tăng ni Nam 
tông 

HT Thích Quảng Tùng 
- Trưởng ban 

   50,000,000   

4 Ủng hộ trường trung 
cấp Phật học      100,000,000   

5 Xây cầu      300,000,000   

6 Ủng hộ phần ăn cho 
sinh viên      120,000,000   

7 Ủng hộ trung tâm trẻ 
mồ côi      50,000,000   

8 Ủng hộ trung tâm trẻ 
mồ côi (thêm) 

HT Thích Quảng Tùng 
- Trưởng ban 

   50,000,000   

 TỔNG TIỀN TỪ THIỆN CHO CHUYẾN ĐI   4,755,000,000  

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÂN BAN 

1. PHÂN BAN TTXH PHẬT GIÁO NGƯỜI HOA 

1. Số lượng bếp ăn từ thiện: phần/tiền: 00 

2. Số lượng Phòng khám từ thiện:  

Đã hỗ trợ kinh phí hoạt động 2 phòng khám bệnh từ thiện của Hội Chữ thập 
đỏ Quận 8, trong năm đã khám và điều trị châm cứu, vật lý trị liệu cho 8.048 lượt 
người, với số tiền 30,095,000đ. 

3. Số lượng Trung tâm từ thiện xã hội, cơ sở Bảo trợ Phật giáo: 00 

4. Số lượng Trung tâm hướng nghiệp và phát triển cộng đồng: 00 
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5. Tổng số tiền cứu trợ thiên tai: 00 

6. Tổng số tiền cúng dường các trường phật học, an cư kiết hạ: 20 triệu đồng 

7. Tổng số tiền xây cầu, xây dựng nhà tình thương. (32,757,598,000đ)  

Đã phối hợp tổ chức xây dựng và trao tặng 07 căn nhà tình thương và khánh 
thành 04 cây cầu nông thôn, cầu dân sinh tại các tỉnh, thành, số tiền 910 triệu đồng. 

8. Tổng số tiền ủng hộ trung tâm từ thiện xã hội: Người già, trẻ em: 

Trao tặng 31 triệu đồng cho chùa Tân Phước, tỉnh Long An và Mái ấm cô nhi 
Đức Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế để chăm lo trẻ mồ côi. 

9. Tổng số tiền ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội khác: Phối hợp trao tặng 
quà cho người khiếm thị, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống 
và các hoạt động an sinh xã hội khác,… số tiền 10,966,000,000đ 

Tổng cộng trong năm 2023, Phân ban Từ thiện xã hội người Hoa đã thực 
hiện được 44,714,693,000đ (Bốn mươi bốn tỷ bảy trăm mười bốn triệu sáu trăm 
chín mươi ba ngàn đồng) 

2. PHÂN BAN TTXH PHẬT GIÁO KHẤT SĨ 

TT GIÁO ĐOÀN/TỊNH XÁ SỐ TIỀN 
1 Giáo Đoàn I: 

Các Tịnh xá Tăng Giáo đoàn 1 
Các Tịnh xá chư Ni thuộc Giáo đoàn 1 

 
6,249,000,000 
4,611,000,000 

2 Giáo Đoàn III: 
Các Tịnh xá Tăng Giáo đoàn III: 
Các Tịnh xá chư Ni Giáo đoàn III: 

 
4,061,500,000 
1,472,000,000 

3 Giáo Đoàn IV: 
Các Tịnh xá Tăng Giáo đoàn IV: 
Các Tịnh xá chư Ni phân đoàn 1 thuộc GĐ IV 
Các Tịnh xá chư Ni phân đoàn 2 thuộc GĐ IV 
Các Tịnh xá chư Ni phân đoàn 3 thuộc GĐ IV 
Các Tịnh xá chư Ni phân đoàn 4 thuộc GĐ IV 

5,654,000,000 
2,484,200,000 
6,541,927,000 
2,041,110,000 
3,690,630,000 

4 Giáo Đoàn V: 
Các Tịnh xá thuộc Giáo đoàn V: 

2,980,000,000 

5 Giáo Đoàn VI: 
Các Tịnh xá Tăng Ni Giáo đoàn VI: 

4,188,000,000 

6 NGHPKS Thuộc Tổ Đình TX Ngọc Phương: 
(Ni giới Hệ phái Khất sĩ) 

33,000,000,000 

 Tổng Cộng 76,973,357,000 
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Tổng trong năm 2023, Phân ban Hệ phái Khất sĩ đã thực hiện được 
76,973,357,000đ (Bảy mươi sáu tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi 
bảy ngàn đồng) 

3. PHÂN BAN TTXH PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH 

 Cúng dường các trường Phật học, an cư, xây chùa, tô tượng, đúc 
chuông… 

Các câu lạc bộ thiện nguyện, Mạnh Thường Quân, các Phật tử thuộc Phân 
Ban đã tổ chức những đợt cúng dường đến các trường hạ, trường Sơ cấp, Trung cấp 
Phật học, khóa Bồi dưỡng trụ trì, ủng hộ xây dựng nhà tình thương ở tỉnh Kiên 
Giang, cúng dường tạo tôn tượng đức Phật khất thực và ban phước tại các tỉnh 
Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. HCM, TP. Cần Thơ… với kinh phí là 
500.955.000 VNĐ. 

 Các hoạt động từ thiện xã hội 

Tổ chức các đợt thiện nguyện đến các địa phương vùng sâu vùng xa, xây 
dựng nhà tình thương, hỗ trợ kịp thời đến các hoàn cảnh bệnh tật, gia cảnh khó 
khăn, phát quà mừng Xuân Quý Mão, quà Vu Lan, trao tặng quà và học bổng đến 
các học sinh nghèo hiếu học, quán cơm tình thương, thẻ bảo hiểm y tế … với kinh 
phí là 14.989.569.000 VNĐ. 

 Các công tác Phật sự liên quan 

Cúng dường, trai tăng, hỗ trợ đến các tự viện tại các tỉnh thành thông qua 
những đại lễ, quỹ hoạt động của các Phân ban… với kinh phí là 8.269.300.000 
VNĐ.  

Tổng kinh phí Phân Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Nam tông Kinh TƯ đã 
cúng dường và tổ chức từ thiện xã hội trong năm 2023 là 23.759.824.000 VNĐ 
(Hai mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, tám trăm hai mươi bốn ngàn đồng 
chẵn) 

4. PHÂN BAN TTXH PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER 

Các chùa Phật giáo Nam tông Khmer các tỉnh, thành phố đã vận động các 
Mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và thập phương làm công tác từ thiện trong 
năm 2023 đạt kết quả như: Cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, 
xây cầu qua sông, làm đường đi, khoan giếng nước, tặng tập viết cho học sinh 
nghèo, tặng học bỗng cho Tăng sinh và học sinh khó khăn, phát quà cho người 
nghèo nhân ngày lễ lớn tại các chùa, nhận nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em 
không nơi nương tựa, hốt thuốc nam trị bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ 
quan tài, hoả táng miễn phí cho người nghèo khi qua đời v.v…các tỉnh, thành đã 
vận động các chùa tích cực hưởng ứng công tác từ thiện cùng với chính quyền góp 



5 
 

phần xóa đói giảm nghèo với tổng kính phí 15.960.090.000 đồng (Mười lăm tỷ chín 
trăm sáu mươi triệu không trăm chín mươi nghìn đồng). 

5. PHÂN BAN TTXH CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO 

Stt Thời gian Danh mục Chi phí Tổng 

I. 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. 
Từ tháng 01/2023 

đến 
tháng 06/2023 

- Xây dựng cầu đường Huyện Chợ 
Lách, Tỉnh Bến Tre; 

2.274.390.000 

3.074.390.000 

2. Ngày 16/1/2023 
- Tặng quà Tết cho Bà con khó khăn 
trong địa bàn Huyện Nhơn Trạch, 
Tỉnh Đồng Nai và Tỉnh Bến Tre. 

800.000.000 

II. 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Cúng dường Trường Hạ Chùa Phật Quang Phổ Chiếu - Tỉnh Kiên Giang. 

 

Ngày 21/7/2023 

- Cúng dường Tăng Ni Chùa Phật 
Quang Phổ Chiếu - Kiên Giang 

1.204.556.000 

1.602.922.000 

- Tặng quà cho trẻ em mồ côi Kiên 
Giang; 

398.366.000 

Ngày 21/7/2023 

- Xây cầu Huyện Châu Thành, Kiên 
Giang; 

1.000.000.000 

2.200.000.000 

- Cúng dường xây dựng Giảng 
đường Chùa Phật Quang Phổ Chiếu 
thuộc Xã Tân Hưng, Huyện Hòn 
Đất, Tỉnh Kiên Giang; 

1.000.000.000 

- Hỗ trợ xây Nhà tình thương T. 
Điện Biên. 

200.000.000 

2. Cúng dường Trường Hạ các Tỉnh miền Tây Nam Bộ 

 

Ngày 01/8/2023 

- Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam, 
Cần Thơ; 

100.000.000 
1.330.000.000 

- Chùa Giác Thiên - Tỉnh Vĩnh Long; 100.000.000 
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Stt Thời gian Danh mục Chi phí Tổng 

Ngày 02/8/2023 
- Chùa Lưỡng Xuyên - Tỉnh Trà Vinh; 100.000.000 

- Chùa Viên Minh - Tỉnh Bến Tre; 100.000.000 

Ngày 03/8/2023 - Chùa Thiên Châu - Tỉnh Long An; 130.000.000 

Ngày 05/8/2023 

- Chùa Tỉnh Hội - Tỉnh Đồng Nai; 100.000.000 

- Chùa Từ Quang - Bà Rịa Vũng Tàu; 100.000.000 

- Trường Hạ thành phố Hồ Chí 
Minh. 

100.000.000 

- Ban Kinh tế Tài chính TW cùng với Ban Hoằng Pháp TW 
thăm các Trường Hạ. 

500.000.000 

3. Cúng dường Đại lễ Vu Lan Chùa Long Hương 

 
Ngày 09/9/2023 

- Tặng quà cho Bà con khó khăn 
trong Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 
Nai nhân dịp lễ Vu lan; 

500.000.000 

2.642.188.000 Ngày 09/9/2023 - Ủng hộ Bà con khó khăn Vùng Cao 
Nguyên; 

10.000.000 

Ngày 10/9/2023 - Trai tăng lễ Vu Lan Chùa Long 
Hương. 

2.132.188.000 

4. Chuyến thăm Tỉnh Kiên Giang và Bến Tre (Từ ngày 4/11/2023 đến ngày 05/11/2023) 

TỈNH KIÊN GIANG: 3.140.000.000 

 
- Xây Nhà tình thương Tỉnh Kiên Giang: 15 căn mỗi căn 
trị giá 50.000.000 đồng; 

750.000.000 

 
 - Trường Trung Cấp PH Tỉnh Kiên Giang; 50.000.000 

 - Ủng hộ kênh Phật sự Onlive mỗi tháng 20.000.000. 240.000.000 

 - Trẻ mồ côi Tỉnh Kiên Giang. 50.000.000 

TỈNH BẾN TRE:  
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Stt Thời gian Danh mục Chi phí Tổng 

 
- Xây Nhà tình thương Tỉnh Bến Tre: 13 căn mỗi căn trị 
giá 60.000.000 đồng; 

780.000.000 

  
- Xây Nhà tình thương tại các Xã Bảo Thuận, Xã An Đức 
và Xã An Hiệp, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre: 17 căn mỗi 
căn trị giá 60.000.000 đồng; 

1.020.000.000 

 - Trường Trung Cấp Phật học - Tỉnh Bến Tre 50.000.000 

 
- Trẻ mồ côi Tỉnh Bến Tre. 200.000.000 

 

 

Xây dựng tuyến đường giao thông Nông thôn mới tại:                                                                          

Ngày 04/12/2023 - Ấp Long Vân, Xã Tân Thiền, Huyện 
Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre; 60.000.000 

210.000.000 

Ngày 08/12/2023 - Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, 
Tỉnh Bến Tre; 150.000.000 

Ngày 11/12/2023 - Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, 
Tỉnh Bến Tre; 205.000.000 

2.550.500.000 Ngày 11/12/2023 - Ấp Long Thới, Huyện Chợ Lách, 
Tỉnh Bến Tre; 1.996.500.000 

Ngày 11/12/2023 - Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ 
Lách, Tỉnh Bến Tre. 349.000.000 

5. 
Từ ngày 

29/11/2023 đến  
ngày 04/12/2023 

- Chương trình Từ thiện Mãi Yêu Thương hỗ trợ đồng 
bào lũ lụt 6 Tỉnh miền Trung (Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng 
Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam). 

8.100.000.000 

TỔNG CỘNG: 24.850.000.000 

Số tiền bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn. 

6. PHÂN BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GIÁO DỤC  

- 6 tháng đầu năm 2023: 6.944.300.000 

- 6 tháng cuối năm 2023 với các hoạt động và chi phí cụ thể như sau: 

STT Nội dung Chi phí 

1 Xây dựng cầu đường , trao nhà tình nghĩa, tình thương... 3,726,000,000 
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2 
Tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn mùa Vu Lan, tổ 
chức trao học bổng và phát quà trung thu cho các em thiếu 
nhi 

3,916,650,000 

3 Hỗ trợ nhu yếu phẩm, trái cây, rau cải cho dân nghèo và  bếp 
ăn tình thương 633,000,000 

Tổng chi phí 8,275,000,000 

- 6 tháng đầu năm 2023:  6,944,300,000 

- 6 tháng cuối năm 2023: 8,275,000,000 

Tổng cả năm: 15,219,300,000 (Mười lăm tỷ hai trăm mười chín triệu ba trăm nghìn  
đồng) 

7. PHÂN BAN TỪ THIỆN Y TẾ 

- 6 tháng đầu năm 2023: 2.820.000.000 

- 6 tháng cuối năm 2023 với các hoạt động và chi phí cụ thể như sau: 

STT Nội dung Chi phí 

1 Phát thuốc tại phòng khám đa khoa từ thiện Long Bửu 6 
tháng đầu năm 1,340,000,000 

2 Tặng quà vu lan cho phật tử và dân nghèo tại chùa Long Bửu 600 phần x 700,000= 
420,000,000 

3 Hỗ trợ gạo nhu yếu phẩm cho dân nghèo tại chùa và phòng 
khám (thay bếp ăn tình thương) 450,000,000 

4 Các nơi khác: Hỗ trợ thuốc + Khám bệnh + quà cho 1000 
đồng bào dân tộc tại huyện A Lưới (Huế)  600,000,000 

5 Hỗ trợ thuốc + quà mùa thiên tai (Huế + Quảng Trị) 1000 phần x 500,000= 
500,000,000 

6 
Cúng dường các tủ thuốc cho các tịnh xá thuộc Ni giới Hệ 
phái Khất sĩ 270,000,000 

Tổng chi phí 3,520,000,000 

Tổng cả năm: 6,340,000,000 (Sáu tỷ ba trăm bốn chục triệu đồng) 

8. PHÂN BAN TTXH HUẤN NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

 Xây dựng mới, sữa chữa, hỗ trợ trang thiết bị cho các tự viện, cơ sở bảo 
trợ xã hội 

Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã phát tâm ủng hộ xây dựng mới giảng 
đường, bảo tháp; hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho các cơ sở tự viện, gia đình đồng 
bào Phật tử có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; ủng hộ xây 
dựng nhà tình thương, khoan giếng nước tại các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà 
Mau, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Phước, Kon Tum với kinh phí là 4.785.200.000 
VNĐ. 
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 Các hoạt động từ thiện xã hội 

Tổ chức, hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật, lợp học miễn phí cho con 
em đồng bào dân tộc thiểu số, với kinh phí: 5.400.000.000 VNĐ 

Tổ chức phát quà cho đồng bào dân tộc tại tỉnh Hà Giang, Tây Ninh, Bình 
Phước, với kinh phí: 150.000.000VNĐ 

Phát quà Phật đản, Vu Lan, giỗ Quốc tổ Hùng Vương, quà Tết Chol Chnam 
Thmay, bữa ăn miễn phí theo định kỳ tại các cơ sở, tự viện... với kinh phí: 
590.000.000VNĐ 

 Các hoạt động dạy nghề -phát triển cộng đồng 

- Tổ chức các lớp dạy nghề massage bấm huyệt cho người khiếm thị, người 
có hoàn cảnh khó khăn (52 học viên tốt nghiệp xuất sắc). 

- Tổ chức lớp học điện lạnh và điện dân dụng cho trẻ cô nhi đến tuổi trưởng 
thành (21 học viên nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc), giới thiệu việc làm cho các đối 
tượng bảo trợ xã hội có bằng cấp nghề. 

Tổng kinh phí: 219.000.000VNĐ 

- Tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, với kinh phí: 
930.000.000 VNĐ 

 Các công tác Phật sự liên quan: 

Hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, các Phật sự do Giáo hội phát động, với 
kinh phí là 1.175.660.000VNĐ.  

Tổng kinh phí Phân ban Huấn nghệ và Phát triển cộng đồng đã hoạt động trong 
năm 2023 là 13,249,860,000đ (Mười ba tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm 
sáu mươi ngàn đồng). 

9. PHÂN BAN TTXH CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ 

(Chưa gửi báo cáo) 

10. PHÂN BAN ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ 

SỐ TT HẠNG MỤC SỐ 
LƯỢNG TỔNG KINH PHÍ GHI CHÚ 

ĐẠI ĐỨC TRƯỞNG PHÂN BAN 

1 Cầu giao thông nông thôn 18                    
4,660,000,000    

2 Nhà tình thương 41                    
2,210,000,000    

3 Quà cho bà con khó khăn, người 
khiếm thị, neo đơn 

           
10,400  

                   
7,111,350,000    

4 Xe đạp 320                         
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626,000,000  
5 Thuốc men + thuốc nam từ thiện                   

26,868,000,000    

6 Phòng học + mái che sân trường + 
học bổng + tập vở 1.248                    

1,316,000,000    

7 Cúng dường Trường Hạ 9                       
480,000,000    

8 Đường GTNT 1                       
100,000,000    

(1) TỔNG KINH PHÍ  43,371,350,000    
MIỀN BẮC 

1 Cầu Giao Thông Nông Thôn                    
9  

                   
4,798,700,000    

2 Suất Cơm Từ Thiện              
8,643  

                      
322,255,000    

3 Đường Giao Thông                         
325,000,000    

4 Học Bổng, Xe Đạp                    
54  

                      
108,000,000    

5 Nhà Tình Thương                   
68  

                   
3,818,600,000    

6 Quà Tặng Bà Con Khó Khăn, Em Nhỏ 
Vùng Cao 

             
6,916  

                   
3,480,934,000    

7 Téc Nước - Khoan Giếng                         
676,000,000    

8 Thuốc - Viện Phí, Xe Cấp Cứu                      
1,229,300,000    

9 Trường Học                         
510,000,000    

10 HOẠT ĐỘNG KHÁC                      
2,130,200,000    

(2) TỔNG KINH PHÍ  17,398,989,000    
Các Ủy viên Phân ban 

1 Cầu GTNT                   
17  

                   
4,396,000,000    

2 Quà cho bà con khó khăn, Nón - giày 
cho công nhân 1200                    

1,680,000,000    

3 Bếp Ăn                   
13  

                      
350,000,000    

4 Cúng dường Trường Hạ 22                       
400,000,000    

5 Tặng học bổng                    
1  

                      
198,380,000    

6 Nhà tình thương                         
115,000,000    

7 HOẠT ĐỘNG KHÁC                         
630,000,000    

(3) TỔNG KINH PHÍ    7,769,380,000    
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Ủy viên - nhóm Thiện nguyện Từ Bi Giác Ngộ 

1 QUÀ - NHU YẾU PHẨM: Người Già; 
Trẻ Mồ Côi; bà con khó khăn                      

1,250,000,000    

2 Cúng dường Trường Hạ                         
360,000,000    

3 Học bổng, Xe đạp; Bảo Hiểm cho 
người nghèo 

                        
215,000,000    

4 
HOẠT ĐỘNG KHÁC: Ma Chạy May 
Táng; Người Già Neo Đơn, Thuốc 
Men 

                     
5,890,000,000    

(4) TỔNG KINH PHÍ    7,715,000,000    
TỔNG CỘNG CÁC HẠNG MỤC: (1+2+3+4)  76,254,719,000    

Tổng trong năm 2023, Phân ban Đối ngoại và quan hệ quốc tế đã thực hiện 
được 76,254,719,000đ (Bảy mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm 
mười chín ngàn đồng) 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỈNH, THÀNH 

Tính đến ngày 20/12/2023, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương chỉ nhận được 
một số báo cáo của các tỉnh thành sau: 

STT Tỉnh, thành Tổng tiền Ghi chú 

1.  An Giang 41,277,820,000 Báo cáo BTS 

2.  Bạc Liêu 45,079,403,000 -nt- 

3.  Bến Tre 93,857,840,000 -nt- 

4.  Bình Định 23,824,936,000 -nt- 

5.  Bình Dương 39,221,981,000 -nt- 

6.  Bình Phước 50,194,281,000 -nt- 

7.  Bình Thuận 32,010,221,000 -nt- 

8.  BR-VT 78,159,108,000 -nt- 

9.  Cà Mau 41.227.820,000 -nt- 

10.  Đà Nẵng 25,750,000,000  

11.  Đak Lak 32,596,376,000 -nt- 

12.  Đak Nông 23.632.980,000 -nt- 

13.  Đồng Nai 129,202,038,000 -nt- 

14.  Đồng Tháp 44,346,203,000 -nt- 

15.  Gia Lai 22,623,000,000 -nt- 

16.  Hà Nội 46,548,650,000 -nt- 

17.  Hải Phòng 12,691,579,000 -nt- 

18.  Hòa Bình 425,000,000  
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STT Tỉnh, thành Tổng tiền Ghi chú 

19.  Khánh Hòa 35,480,148,000 -nt- 

20.  Kiên Giang 68,200,000,000 -nt- 

21.  Kon Tum 5,068,820,000 -nt- 

22.  Lâm Đồng 29,572,198,000 -nt- 

23.  Lạng Sơn 1,385,890,000 -nt- 

24.  Lào Cai 4.719.450,000 -nt- 

25.  Long An 107,184,641,000 -nt- 

26.  Nam Định 5,000,000,000 -nt- 

27.  Ninh Bình 7,246,970,000 -nt- 

28.  Ninh Thuận 17,542,409,000 -nt- 

29.  Phú Thọ 5,598,550,000 -nt- 

30.  Phú Yên 16,186,160,000 -nt- 

31.  Quảng Nam 33,425,840,000 Báo cáo BTS 

32.  Quảng Ngãi 16.186,160,000 -nt- 

33.  Quảng Trị 10,724,046,000 -nt- 

34.  Sóc Trăng 64,819,000,000 -nt- 

35.  Sơn La 3,318,500,000 -nt- 

36.  Tây Ninh 33,860,277,000 -nt- 

37.  Thái Nguyên 2,393,000,000 -nt- 

38.  Thừa Thiên Huế 19,829,062,000 -nt- 

39.  Trà Vinh 75,159,108,000 -nt- 

40.  Vĩnh Long 46,919,243,000 -nt- 

41.  Bắc Giang 3,000,000,000 -nt- 

42.  Bắc Kạn 3,000,000,000 -nt- 

43.  Bắc Ninh 36,000,000,000 -nt- 

44.  Cần Thơ 31,383,043,000 -nt- 

45.  Cao Bằng 2,019,470,000 -nt- 

46.  Điện Biên 9,618,396,000 -nt- 

47.  Hà Giang 20,180,080,000 -nt- 

48.  Hà Nam Không có số liệu  

49.  Hà Tĩnh 7,291,090,000 -nt- 
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STT Tỉnh, thành Tổng tiền Ghi chú 

50.  Hải Dương 9,200,000,000 -nt- 

51.  Hậu Giang 14,418,440,000 -nt- 

52.  Hồ Chí Minh 132,605,592,000 -nt- 

53.  Hưng Yên 1,000,000,000 -nt- 

54.  Lai Châu 6,000,000,000 -nt- 

55.  Nghệ An 23,000,000,000 -nt- 

56.  Quảng Bình 1,500,000,000 -nt- 

57.  Quảng Ninh 15,000,000,000 -nt- 

58.  Thái Bình 8,010,500,000 -nt- 

59.  Thanh Hóa 20,754,440,000 -nt- 

60.  Tiền Giang 89,850,286,000 -nt- 

61.  Tuyên Quang Không có số liệu Báo cáo BTS 

62.  Vĩnh Phúc 4,000,000,000 -nt- 

63.  Yên Bái 3,320,740,000 -nt- 

 Qua số liệu cụ thể thông qua báo cáo hoạt động từ thiện của các tỉnh, thành 
gửi về, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương tạm thời ghi nhận được trong năm 2023, 
Ban Từ thiện xã hội Trung ương, các Phân ban Trung ương và Ban Từ thiện Xã hội 
các tỉnh, thành đã ủng hộ được 2,106,345,978,000đ (Hai ngàn một trăm lẽ sáu tỷ 
ba trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi tám ngàn đồng).  

C. NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ 
 Các thành viên Ban TTXH từ Trung ương đến địa phương đều nỗ lực thực 
hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm, tinh thần từ bi của người con 
Phật, Qua kết quả công tác từ thiện mà Giáo hội đạt được, có thể rút ra những nhận 
xét như sau: 

I. ƯU ĐIỂM 

 - Công tác từ thiện xã hội là một trong những Phật sự trọng tâm của Giáo hội. 

 - Giáo hội đã kịp thời ban hành thông tư, thông báo, hướng dẫn vận động cứu 
trợ kịp thời, kịp lúc đối với đồng bào bị thiên tai. 

 - Nhân lực trẻ, năng động, có nhiệt huyết trong công tác Từ thiện xã hội.  

II. HẠN CHẾ 

 Tuy rằng công tác từ thiện xã hội của Ban đạt được nhiều kết quả rất đáng 
trân trọng, tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như: 
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 - Ban chưa có một nguồn tài chính cơ bản để kịp thời thực hiện công tác cứu 
trợ khẩn cấp, cần chủ động hơn trong các hoạt động mang tính từ thiện xã hội. 

 - Một số Phân ban và Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành chưa quan tâm nhiều 
đến công tác Từ thiện xã hội, không tạo điều kiện cung cấp số liệu từ thiện thực tế 
cho Ban Từ thiện Xã hội dẫn đến số liệu nhiều khi chưa chính xác để Ban Từ thiện 
Xã hội Trung ương nắm rõ hoạt động chuyên ngành. Điều đó, gây hạn chế cho Ban 
Từ thiện Xã hội Trung ương nói riêng cũng như Giáo hội Phật giáo Việt nam nói 
chung trong việc hỗ trợ một phần các hạng mục hoạt động từ thiện tại cơ sở được 
tốt hơn. 

 - Một số Phân ban, BTTXH các tỉnh, thành có thể vì nhiều lý do khách quan, 
chưa lưu tâm trong việc tham gia hội họp của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương 
cũng như không báo cáo các công tác Phật sự chuyên ngành của mình. 

 - Công tác tổ chức các đoàn cứu trợ đồng bào bị thiên tai còn mang tính rời 
rạc, thiếu liên kết. 

 - Phát huy chưa hết những tiềm năng nhân lực phong phú của các Phân ban 
và các thành viên trong Ban. 

 - Một số vị thành viên trong Ban chưa thật sự hiểu về vai trò của mình, chưa 
nắm bắt cụ thể về thực tế sinh hoạt, nhiệm vụ của từng Phân ban nên còn rụt rè 
trong công việc, chưa hoàn thành tốt trách nhiệm đối với công tác Từ thiện xã hội. 

 - Các thành viên của Ban hoạt động chưa đồng bộ. Còn thiếu sự gắn kết giữa 
BTTXH TW với BTTXH các tỉnh, thành. 

 

 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ 2024 

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG 

 Trên cơ sở thành tựu những Phật sự trong năm 2023, Ban Từ thiện Xã hội 
Trung ương sẽ tập trung thực hiện các công tác Phật sự trọng tâm năm 2024 như 
sau: 

1. Lên kế hoạch thăm và phát quà từ thiện cho một số tỉnh, thành khu vực miền 
Bắc. 

2. Tiếp tục lên kế hoạch thăm và làm việc với các tỉnh thành miền Trung. 

3. Củng cố và nhân rộng hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông, 
Tây y tại các Tỉnh Thành, Quận, Huyện trong cả nước. 
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4. Tiếp tục vận động Tăng Ni và Phật tử thành lập Bệnh viện Phật giáo thuộc 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

5. Hỗ trợ Tăng Ni, Phật Tử thành lập trường dân lập, trường mần non, mẫu 
giáo, lớp học tình thương, trung tâm dạy nghề, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật (nếu có yêu cầu), phát triển 
bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương. 

6. Tổ chức Hội thảo chuyên đề về công tác từ thiện xã hội. 

7. Tổ chức các hoạt động gây quỹ cho công tác từ thiện xã hội. 

8. Vận động Tăng Ni, Phật tử, các tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân 
chẳng những phát tâm hỗ trợ hơn nữa về công tác từ thiện, tịnh tài, tặng 
phẩm có tổ chức thống nhất mà còn phát tâm hỗ trợ mặt bằng để xây dựng 
Trung tâm từ thiện Xã hội Trung ương và các tỉnh thành, xứng tầm với một 
tôn giáo gắn kết và đồng hành mấy ngàn năm với dân tộc. 

Trên đây là phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024 của Ban Từ thiện Xã 
hội Trung ương. Tùy tình hình thực tế, Ban Từ Thiện Xã Hội TW sẽ bổ sung và 
điều chỉnh cho phù hợp. 

 Kính chúc Chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Quý Liệt vị vô 
lượng an lạc, vô lượng kiết tường trong ánh hào quang rạng ngời của chư Phật, 

 
BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG 
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